
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T3-5-7 từ 10/03/2026 - 07/05/2026
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A030028 Trịnh Hoàng Hà My 01/09/2002 0836799595 hamyphuongmai@gmail.com
2 211A030435 Vương Phước Lộc 01/05/2003 0902823403 adamloc113@gmail.com
3 211A030476 Dương Hoài Nam 08/03/2003 0776125365 Hoainam080303@gmail.com
4 211A030715 Thái Trung Tính 19/07/2003 0797977197 thaitinh1712@gmail.com
5 211A030852 Nguyễn Thị Xuân Nghi 08/09/2003 0382577260 xuannghi08092003@gmail.com
6 211A031261 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 15/09/2003 0705836723 mitrinhng@gmail.com
7 211A031493 Vương Triều Phong 03/09/2003 0799305746 Trieuphong030903@gmail.com
8 211A050050 Lê Hoàng Gia 20/11/2003 0934088323 lehoanggia20112003@gmail.com
9 211A080225 Hà Thị Diễm My 22/10/2003 0368779857 hamy.9857@gmail.com

10 211A100055 Nguyễn thị diễm my 14/01/2003 0869750426 diemmynguyen631@gmail.com
11 211A150255 Nghiêm Thị Thùy Dương 14/10/2003 0348477520 duongnghiem1410@gmail.com
12 211A180005 Lê Huỳnh Đức 26/03/2002 0376623201 ducbaritone@gmail.com
13 211A180030 Nguyễn Ngọc Vân 14/06/2001 0704449200 ngocc.vann1406@gmail.com
14 211A230050 Huỳnh Phong 03/01/2003 0907588964 huynhphong961@gmail.com
15 221A010116 Cao Thiên Phát 21/01/2004 0888484598 caothienphat3005@gmail.com
16 221A010185 Lê Đăng Khoa 24/08/2004 0979637539 ledangkhoa24082004@gmail.com
17 221A010724 Nguyễn Hồ Ngọc Trúc 01/08/2004 0776765600 nguyentruc01082003@gmail.com
18 221A010797 Đoàn Minh Phương 12/06/2004 0343138633 Whatboy123fd@gmail.com
19 221A010834 Nguyễn Thế Khải 11/08/2004 0394369295 ntkhai567@gmail.com
20 221A030493 Trương Đang Huy 03/03/2004 0382368076 danghuytruong6@gmail.com
21 221A030564 Mai Văn Ngọc Thanh 14/11/2004 0768895599 thanhhhack@gmail.com
22 221A030601 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 04/09/2004 0338428564 ngochang040904@gmail.com
23 221A030805 Ngô Kiều Gia Hân 04/07/2004 0344564935 ngokieugiahan4700@gmail.com
24 221A030834 Phan Lê Trúc Lam 30/04/2004 0965532934 truclam304204@gmail.com
25 221A030946 Phạm Nguyễn Thanh Vy 17/02/2004 0398975249 vyt2236@gmail.com
26 221A031063 Lữ Thúy Nhi 04/03/2004 0372432349 thuynhi349@gmail.com
27 221A031398 Nguyễn Si Kiên 09/09/2004 0943930359 kien26665@gmail.com
28 221A040018 Lương Tuấn Kiệt 20/05/2004 0898692932 tuankiet4900@gmail.com
29 221A040196 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 19/03/2004 0886117045 nguyenthicamtien646624@gmail.com
30 221a040198 Đinh Thị Thuỳ Trang 01/10/2003 0842012663 Dtttrang0110@gmail.com
31 221A050363 Lê Thị Giang 15/03/2004 0365926193 gianglt.0304@gmail.com
32 221A050448 Cao Thị Hồng Liên 03/12/2004 0767216051 lienthi892@gmail.com
33 221A050592 Phạm Thị Trúc Mai 12/02/2004 0387335531 phamthitrucmai1202@icloud.com
34 221A100030 Cao Minh Tuấn 26/09/2004 0346181308 caominhtuan24@gmail.com
35 221A180026 Phạm Thuỷ Tiên 03/09/2004 0812014129 Phamthuytien03092004@gmail.com 
36 221A210481 Trần Phạm Thanh Thảo 13/08/2004 0867422857 Maaypie13@gmail.com
37 221A230117 Phan Trường Khải 30/05/2004 0372263005 kokopop1159@gmail.com
38 221A230161 Lê Thị Thanh Chi 22/05/2004 0963482503 lechi0352@gmail.com
39 221A230195 Trần Thị Thương Hoài 06/09/2004 0862602856 hoaitran671@gmail.com
40 221A230202 Võ Thị Kim Hương 26/06/2004 0363621058 vothikimhuong058@gmail.com
41 221A230320 Nguyễn Thị Trúc Xuân 04/02/2004 0373134055 nguyenthitrucxuan12a3@gmail.com
42 221A270031 Nguyễn Thị Yến Thi 03/01/2004 0329711500 yenthi735@gmail.com
43 221A300420 Huỳnh Thị Mỹ Trâm 20/04/2004 0947946062 huynhmytramm78@gmail.com
44 221A310010 Trịnh Mai Thy 24/07/2004 0396605841 thymaivymai2411@gmail.com
45 221A320189 Trần Đặng Thảo Vân 28/10/2004 0919308450 thaovan2814@gmail.com
46 221A370522 Lê Trần Minh Phúc 04/01/2004 0393194724 minhphuc2004a@gmail.com
47 221A370703 Lê Thị Ngọc Mai 13/11/2004 0868681439 ngocmai.739589@gmail.com
48 221A370925 Phan Minh Quỳnh Trâm 04/08/2004 0338039567 quynhtramphan567@gmail.com
49 221A371103 Lê Phạm Thảo Nhi 17/11/2004 0845471539 thaonhi.2004bp@gmail.com
50 231A030183 Nguyễn Thị Ánh Phương 09/01/2004 0332478390 anhphuong09012004@gmail.com
51 231A211047 Đinh Thị Cẩm Tiên 15/07/2005 0325958994 dinhthicamtien0101.st@gmail.com
52 241A320494 Nguyễn Hoàng Hải 02/12/2006 0963093160 nghoanghai0212@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 3/2026 3-5-7


